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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn tại văn bản số: 755/TTr- UBND ngày 28/12/2007 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Ngạn giai đoạn 2007 – 2020,  

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Ngạn giai đoạn 2007 – 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) với nội dung chủ yếu như sau:
I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm phát triển

Phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của huyện, tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển. Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài huyện. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, tích cực huy động mọi nguồn lực, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển các ngành, lĩnh vực mà huyện có lợi thế. Chú trọng phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hoá. Phát huy thế mạnh vùng cây ăn quả tập trung của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội của tỉnh, gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, xoá đói nghèo, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân, giảm dần sự chênh lệch giữa các vùng, các xã trong huyện.

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Về kinh tế

- Giai đoạn 2007 - 2010, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GTSX) bình quân khoảng 13,5%. Từ 2011 đến 2015 tăng lên 14,6% và đến 2020 đạt 15,4%. Tương ứng từng giai đoạn, tốc độ tăng trưởng GTSX nông - lâm - thuỷ sản là 12,5%, 12,0% và còn 11,0% vào năm 2020. Giá trị sản xuất Công nghiệp, xây dựng tăng mạnh trong giai đoạn quy hoạch: Giai đoạn 2007-2010 tăng 17,0%, giai đoạn 2010-2020 tăng ổn định ở mức 23%. Thương mại - dịch vụ có tốc độ tăng trưởng đều và ổn định từ 15,0% năm 2010 lên 18,0% vào năm 2015 và đạt 19,0% vào năm 2020.  

- Cơ cấu kinh tế của huyện sẽ thay đổi; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tăng phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh Bắc Giang và của cả nước. Cơ cấu GTSX năm 2010: Nông - lâm - thuỷ sản chiếm 60,0%; công nghiệp - xây dựng chiếm 13,4% và dịch vụ - thương mại chiếm 26,6%; năm 2020 nông - lâm - thuỷ sản chiếm 41,0%; công nghiệp - xây dựng chiếm 25,0%, và dịch vụ - thương mại chiếm 34,0%. 

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 9 triệu đồng và năm 2020 đạt 36 triệu đồng.

2.2. Về văn hoá, xã hội

Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng trên các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, phấn đấu vượt mức bình quân của tỉnh trên một số lĩnh vực chủ yếu về văn hoá - xã hội. 

- Tỷ lệ phát triển dân số đạt 1,08%/năm trong giai đoạn 2007 - 2010 và ổn định mức 1%/năm trong giai đoạn 2011 - 2020.

- Chỉ tiêu giảm hộ nghèo cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. 

- Số lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề khoảng 20% vào năm 2010 và đạt khoảng 35% vào năm 2020.

- Đến năm 2015 kiên cố hoá 100% các trường học và đạt chuẩn Quốc gia 100% các trường học vào năm 2020.

- 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã vào năm 2015. 

- Tỷ lệ làng văn hoá 90%, gia đình văn hoá 90%, cơ quan văn hoá 90%, 100% thôn làng có thiết chế văn hóa đạt “Chuẩn”.    

2.3. Về môi trường

- Tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, từng bước tạo thói quen, nếp sống vì môi trường xanh, sạch đẹp. Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố về môi trường.

- Bảo vệ và khai thác bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường và cân bằng sinh thái. 

- Các đô thị và điểm công nghiệp tập trung cần được xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trrường Việt Nam.

- Đến năm 2020, tỷ lệ dân số ở thành thị và nông thôn dùng n​ước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh đạt 75% vào năm 2010 và 100% vào năm 2020.

2.4. Về an ninh quốc phòng

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

1. Phương hướng phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

- Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân đạt 12,5%/năm cho giai đoạn 2007 – 2010; 12,0%/năm giai đoạn 2011 - 2015 và 11,0% cho giai đoạn 2016 - 2020. Cơ cấu nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trong tổng GTSX đạt khoảng 60,0% vào năm 2010, giảm xuống còn 52,2% vào năm 2015 và còn 41,0% vào năm 2020.

- Chuyển đổi cơ cấu sản xuất bằng cách tăng tỷ trọng chăn nuôi lên khoảng 43%; tỷ trọng ngành trồng trọt còn chiếm khoảng 45% và tỷ trọng dịch vụ nông nghiệp tăng lên 12% trong cả thời kỳ quy hoạch.

- Phấn đấu đến 2010, giá trị sản xuất nông lâm, thuỷ sản đạt 1.199,9 tỷ đồng và năm 2020 đạt 3.483,8 tỷ đồng với các sản phẩm hàng hóa là: vải quả, lạc, nấm, rau quả thực phẩm và rau quả chế biến xuất khẩu, thịt lợn, thịt bò, cá và gia cầm.
- Tổng sản lượng lương thực duy trì 52 nghìn tấn.

- Giá trị bình quân trên 1 ha canh tác 55 triệu đồng/năm.

2. Phương hướng phát triển khối công nghiệp - xây dựng

2.1. Phương hướng chung

- Trong giai đoạn 2007-2010, GTSX toàn ngành đạt khoảng 268 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 17%/năm. Trong giai đoạn này, do yêu cầu đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật làm tiền đề cho giai đoạn sau, nên ngành xây dựng vẫn phát triển mạnh. Giai đoạn 2011-2020 xu hướng ngành công nghiệp tiếp tục phát triển mạnh hơn, ngành xây dựng có xu hướng chậm lại nhưng nhìn chung cả hai ngành vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao. Đến năm 2020 Giá trị sản xuất  toàn ngành đạt khoảng 2.124 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành đạt mức 23%; trong đó ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trên 20% ngành xây dựng tăng trên 26%. 

- Tỷ trọng GTSX ngành công nghiệp - xây dựng trong tổng GTSX toàn nền kinh tế chiếm khoảng 13,4% vào năm 2010 và 25,0% vào năm 2020.

- Đưa tỷ lệ lao động làm việc trong ngành công nghiệp – xây dựng từ 3,2% hiện nay lên 30% vào năm 2020.

- Môi trường đô thị và môi trường công nghiệp - xây dựng được bảo đảm, góp phần quan trọng vào phát triển bền vững trong khu vực.

- Phát triển một số sản phẩm chủ lực như: Chế biến nông lâm sản thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất cơ khí, dịch vụ sữa chữa; sản xuất đồ mộc dân dụng; công nghiệp dệt, may, da giày; công nghiệp điện tử, điện, tin học và công nghệ viễn thông

2.2. Xây dựng các khu, cụm, điểm công nghiệp

- Theo quy hoạch phát triển khu – cụm - điểm công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt, dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 2 cụm công nghiệp cấp huyện gồm: Cụm công nghiệp Hồng Giang I và II với 7 ha, cụm công nghiệp thị trấn Chũ 11,2 ha và các điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các xã, thị trấn dọc theo Quốc lộ 31. 

- Tuy nhiên với mục tiêu phát triển công nghiệp trong thời gian tới, cùng với hệ thống giao thông được nâng cấp, mở rộng như Quốc lộ 31, Tỉnh lộ 248, 290. Theo từng giai đoạn phát triển, căn cứ vào tình hình thực tiễn và đề nghị của huyện Lục Ngạn, UBND tỉnh sẽ cho phép lựa chän vïng Kim, KÐp II (Hång Giang) ®Ó x©y dùng côm c«ng nghiÖp ­u tiªn cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, chÕ biÕn c¸c mÆt hµng n«ng s¶n (v¶i thiÒu), chÕ biÕn gç, khai th¸c kho¸ng s¶n, may mÆc xuÊt khÈu....

3. Định hướng phát triển các ngành dịch vụ

Trong giai đoạn quy hoạch, tốc độ tăng trưởng của ngành là khá lớn. Giai đoạn 2007-2010 là 15,0%/năm; đến giai đoạn 2011-2015 đạt 18,0%/năm; giai đoạn 2016-2020 đạt 19,0%. Khối dịch vụ công, dịch vụ vốn và bưu chính viễn thông phát triển nhanh, đóng góp lớn cho giá trị sản xuất của ngành thương mại-dịch vụ.  

* Về thương mại: Phát triển và nâng cấp chợ, gồm: Nâng cấp và mở rộng chợ Chũ, Lim, Kép, Biển, Tân Sơn, Biên Sơn, Thanh Hải, Kiên Thành… Hình thành chợ thu mua nông sản tại các vùng sản xuất tập trung, các khu giết mổ gia súc, gia cầm đi liền với khu chăn nuôi tập trung... Xây dựng 1 siêu thị tại thị trấn Chũ và 3 trung tâm thương mại loại III tại xã Hồng Giang, Phượng Sơn và Tân Sơn

* Về dịch vụ: Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình hoạt động dịch vụ tài chính và thị trường tài chính, dịch vụ thông tin và viễn thông, dịch vụ vận tải, phát triển thị trường bất động sản… đáp ứng cho các hoạt động công nghiệp, thương mại, nông nghiệp và nâng cao đời sống của nhân dân.

* Về du lịch: Lục Ngạn là địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch bao gồm cả tự nhiên và nhân văn. Qua nghiên cứu cho thấy du lịch của huyện có thể phát triển theo một số loại hình sau:

- Du lịch sinh thái (Rừng, vườn cây, trang trại…).

- Du lịch danh thắng (Hồ Cấm Sơn, Hồ Khuôn Thần, Hồ Làng Thum).

- Du lịch Di tích lịch sử – văn hoá - cách mạng.

4. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng

4.1. Quy hoạch phát triển giao thông 

Đến năm 2020: 100% quốc lộ, tỉnh lộ được trải nhựa; tỷ lệ kiên cố hoá đường giao thông nông thôn đạt 60 – 70%, tỷ lệ đường giao thông nông thôn đi lại thuận tiện cả  2 mùa mưa đạt 100%. Trong đó:

* Quốc lộ 31: nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ 31 đạt cấp IV

* Tỉnh lộ: 

- Nâng cấp 26 km đường 248 (285 cũ) đạt tiêu chuẩn đường cấp V. 

- Nâng cấp 15 km đường 290 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV. 
- Nâng cấp một số tuyến đường huyện quan trọng lên thành đường tỉnh như:

+ Tuyến Nam Dương – Tân Mộc - Đủng Đỉnh dài 17,5 km đặt số hiệu là đường 289.

+ Đoạn Kiên Lao – Đèo Cóc dài 8,6km nối sang Lạng Sơn đặt số hiệu là 289B.  
* Huyện lộ:

- Nâng cấp các  tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp 5.

- Hoàn thành các tuyến đường thuộc dự án WB3 đã được phê duyệt.

* Đường liên thôn, liên xã:

- Tỷ lệ đường giao thông nông thôn đi lại thuận tiện cả hai mùa mưa đạt 100%.

- Đường xã đạt tiêu chuẩn đường cấp A, B.
* Xây dựng và nâng cấp cầu đường bộ:

- Nâng cấp, làm mới các cầu trên tuyến quốc lộ 279 đạt tải trọng thiết kế H30-XB80.

4.2  Quy hoạch phát triển thủy lợi

- Hoàn thiện và cứng hoá các công trình thuỷ lợi, đưa tổng số hồ trung thuỷ nông lên 14 hồ.

- Đảm bảo khoảng 50 – 60% diện tích tưới tiêu chủ động.

- Cứng hoá 100% kênh chính của 9 hồ trung thuỷ nông, cứng hoá 100 km kênh loại III.

- Xây dựng cụm hồ Hàm Rồng gồm 4 hồ chứa: Hàm Rồng, Khe Sàng, Khuôn Vố và Hồ Duồng đảm bảo nguồn nước tưới tiêu chủ động cho 1.122 ha đất canh tác.

4.3. Hệ thống điện

- Nâng công suất trạm biến áp trung gian 2 x 2500 KVA = 5000 KVA. 

- Hµng n¨m ph¸t triÓn tõ 3 ®Õn 5 tr¹m biÕn ¸p phô t¶i víi c«ng suÊt 300 ®Õn 540 KVA vµ 3 ®Õn 4 km ®­êng d©y trung thÕ. 

- X©y dùng míi ®­êng d©y 110KV nèi m¹ch vßng Lôc Ng¹n - §ång Má d©y dÉn AC 240 dµi 20,5 km.

- N©ng c«ng suÊt c¸c tr¹m 110 KV Lôc Ng¹n thµnh (2x 25) MVA.

N¨m 2010, Pmax huyÖn Lôc Ng¹n lµ 18,7 MW vµ ®­îc cÊp ®iÖn tõ 2 lé 35KV vµ 1 lé 22 KV sau tr¹m 110KV Lôc Ng¹n, toµn bé l­íi 10KV ®Õn n¨m 2020 sÏ ®­îc c¶i t¹o lªn 22KV.

4.4. Hệ thống cấp, thoát nước

- Xây dựng nhà máy nước thị trấn Chũ, lấy nước từ sông Lục Nam; cùng một số nhà máy nước có công suất nhỏ (lấy từ nguồn nước ngầm) tại các thị tứ, các cụm, điểm công nghiệp và một số khu dân cư tập trung.

- Trong giai đoạn đầu quy hoạch khẩn trương đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa cho thị trấn Chũ theo đúng quy hoạch được duyệt.

- Đối với các thị tứ và các khu dân cư tập trung xây dựng hệ thống thoát nước kín dọc theo trục đường giao thông và trong các khu dân cư. Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước cho các cụm, điểm công nghiệp. Toàn bộ hệ thống nước thải, rác thải đều phải qua xử lý để hạn chế thấp nhất mức độ ô nhiễm môi trường.
4.5. Định hướng phát triển hệ thống Bưu chính, Viễn thông

- Phát triển mạng viễn thông huyện nằm trong chiến lược chung của toàn tỉnh và ngành, đạt mức cao của các nước đang phát triển, các dịch vụ phong phú, đa dạng và đạt chất lượng tốt, được cung ứng tới mọi tầng lớp nhân dân ở mọi nơi trong toàn huyện.

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển mạng lưới bưu chính - viễn thông, đảm bảo liên lạc thông suốt. Đến năm 2010 đạt tỷ lệ 15 máy điện thoại/100 dân; 100% các điểm bưu điện văn hoá xã có dịch vụ Internet và năm 2020 đạt tỷ lệ 35 máy/100 dân. Hoàn thành cáp quang hoá các thuê bao ở tất cả các xã, thị trấn. 

5. Định hướng phát triển đô thị

- Đến năm 2020 đưa Thị trấn Chũ từ đô thị loại V lên đô thị loại IV và khi đủ điều kiện đưa Chũ thành Thị xã, đồng thời triển khai quy hoạch thị trấn Hồng Giang thành thị trấn huyện lỵ mới của Lục Ngạn có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có môi trường đô thị trong sạch làm động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện và hình thành các đô thị khác. 

- ĐÇu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó ph¸t triÓn thªm 4 thÞ tø lµm trung t©m kinh tÕ – v¨n hãa vµ dÞch vô cña c¸c tiÓu vïng nh­: Kim, Lim, BiÓn §éng vµ T©n S¬n ®Ó giai ®o¹n 2011 – 2020 sÏ thµnh 4 thÞ trÊn, ®ång thêi ph¸t triÓn lµm h¹t nh©n vµ t¹o søc lan táa ra c¸c x· trong huyÖn thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa n«ng th«n.
Phấn đấu đến năm 2010 có 7,2% dân số đô thị; năm 2015 có 13,5% và đến năm 2020 có 23,6%.

6. Định hướng sử dụng đất đến năm 2020

6.1. Đất nông nghiệp: có diện tích 72.000 ha. Trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp có 26.342 ha.

- Đất lâm nghiệp có 45.224 ha.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản 428 ha.

- Đất nông nghiệp khác là 5 ha.

6.2. Đất phi nông nghiệp: có khoảng 28.454 ha, chiếm 28,11% so diện tích tự nhiên và được phân bổ cụ thể như sau:

- Đất ở: 1.887 ha.
- Đất chuyên dùng: 21.672 ha.
- Đất tôn giáo, tín ngưỡng 17 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa là 446 ha.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 4.377 ha.

- Đất phi nông nghiệp khác 55 ha
6.3. Đất chưa sử dụng: còn 770 ha, chiếm 0,76 % diện tích tự nhiên. 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Giải pháp huy động vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư.

2. Giải pháp về đổi mới cơ chế chính sách.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

4. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

5. Giải pháp về phát triển khoa học công nghệ.

6. Giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.

7. Giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. 

8. Nhóm giải pháp về phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội.

9. Tổ chức thực hiện quy hoạch.

- Tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch.

- Tăng cường sự phối hợp giữa huyện với các Sở, Ngành của tỉnh trong quá trình thực thi quy hoạch.

- Gắn quy hoạch với xây dựng hệ thống chính trị.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Ngạn giai đoạn 2007 – 2020" là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành (quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác), các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện được nêu trong Quy hoạch này, chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 4. Các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm quan tâm, tạo điều kiện giúp huyện Lục Ngạn đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội qua các chương trình, dự án đầu tư và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện Lục Ngạn. 
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

             Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND huyện Lục Ngạn và các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 5;

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh:

 + LĐVP;

 + XD, KT, CN, NN, TN-MT;

- Lưu: VT, TH.
	TM. UBND TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Đăng Khoa
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